
Stt Nội dung Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Hình thức 

văn bản

1

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Trần Thị Thuấn (nhờ đơn 

vị lấy lại bản này)

10/GXĐNG&TS. UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

2

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Trương Minh Lương 

(nhờ đơn vị lấy lại bản này)

37/GXĐNG&TS. UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

3

giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của công ty CP Cao su Đồng 

Phú

81/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

4
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Trương Minh Lương
37/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

5

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông NGuyễn Văn Trung 

và bà Hoàng Thị Hình

38/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

6
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Phạm Trung Tiến
39/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

7
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Hoàng Thị Thắng
40/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

8
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ NGuyễn Thị Tâm
41/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

9
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nguyễn Văn Tiện
42/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

10
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Trần Văn Hồng
80/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn liền với đất thu hồi dự án Đầu tư xây dựng đường Cao tốc Bắc -Nam phía Tây 

đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), đoạn qua địa bàn phường Bình Phước 



Stt Nội dung Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Hình thức 

văn bản

11
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nguyễn Văn Xinh
79/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

12
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Tâm
78/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

13
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Đoàn Duy Điệp
77/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

14
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nguyễn Văn Tuyên
43/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

15
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Hà Văn Thắng
44/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

16

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Bùi Nguyên Thặng 

và bà Trần Thị Bích Tuyền

45/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

17

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nguyễn Xuân Thủy 

và bà Nguyễn Thị Tươi

46/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

18

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông NGuyễn Mạnh Hùng 

và bà Lê Thị Thảo

47/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

19

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nông Văn Lương và 

vợ Nông Thị Thiều

48/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

20

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Liễu và 

ông Tô Ngọc Huệ

49/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

21
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Lương Công Toại
50/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định



Stt Nội dung Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Hình thức 

văn bản

22
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ Dương Văn Vì
51/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

23

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ Quách Văn Lực và bà 

Bùi Thị Thắm

52/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

24

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nông Văn Hoan và 

bà Nguyễn Thị Ánh Lâm

53/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

25

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Lý Đình Hiếu và bà 

Nguyễn Thị Đức

55/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

26
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Lan
56/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

27

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông TRình Xuân HOàn và 

bà Nguyễn Thị Nhạn

57/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

28

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Trương Công Trường 

và bà Phạm Thị Hiền

58/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

29

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Đặng Thanh Phương và 

bà Nguyễn Thị Bẩy

59/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

30
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Bùi Đăng Đoạt
60/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

31

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Phạm Hữu Tuân và ông 

Phạm Văn Dũng

61/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định



Stt Nội dung Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Hình thức 

văn bản

32
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Vũ Thị hạnh
62/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

33
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Hoàng Ngọc Thuấn
63/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

34
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Nguyễn Thị Quyên
64/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

35
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Trương Minh Lương
65/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

36
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Ất
76/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

37

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Nguyễn Thị Ất và ông 

Lương Văn Tâm

75/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

38
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Lương Văn Tâm
74/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

39

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Đinh Ngọc Tân và 

bà Trịnh Thị Tuyết

73/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

40

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nông Văn Công và bà 

Bùi Thị Tuyền

72/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

41
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Bùi Anh Đức
71/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

42
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông TRương Công Trường
70/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

43
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Lưu Thị Chinh
69/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định



Stt Nội dung Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Hình thức 

văn bản

44
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Lưu Thị Chinh
68/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

45

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Bùi Viết Thái và bà 

Vũ Thị Hiến

67/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

46
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Bùi Bách Diệp
66/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

47

Về việc xác nhận nguồn gốc đất, tài sản gắn liền với 

đất và các nội dung liên quan khác (KHẨN HOẢ 

TỐC)

2013/UBND UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Công văn

48
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Đặng Thị Thủy
36/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

49
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Lưu Đình Qúi
35/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

50
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nguyễn Đình Quảng
34/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

51
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Mai Dân
33/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

52
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Lê Thị Định
01/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

53
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Lê Thị Định
03/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

54
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Lương Văn Thành
04/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

55
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ bà Bùi Thị Bích Ngọc
05/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định



Stt Nội dung Số ký hiệu Cơ quan ban hành Ngày ban hành
Hình thức 

văn bản

56
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Đinh Mạnh Thái
06/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

57
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Nguyễn Thị Ngân
07/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

58
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Bùi Thị Phượng
08/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

59
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Đặng Ngọc Sơn
09/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

60
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Trần Văn Hồng
10/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

61
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nguyễn Xuân Hoàng
11/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

62
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Lê Phúc Năm
12/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

63
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ Dương Văn Vương
13/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

64
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Lê Văn Tòng
14/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

65
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Đoàn Văn Thuấn
15/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

66
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Bùi Anh Tuấn
16/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

67
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Võ Ngọc Hoàng
17/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

68
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Trần Văn Lưu Phát
18/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

69
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Võ Tấn Lập
19/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định
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70
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Lê Phúc Năm
20/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

71
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nguyễn Văn Xinh
21/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

72
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Nguyễn Thị Kim Phòng
22/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

73
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông NGuyễn Trọng Tới
23/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

74
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Huỳnh Thanh Hải
24/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

75
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Trần Ngọc Anh
25/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

76
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nguyễn Đình Quảng
26/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

77
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông NGuyễn Thọ Thế
27/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

78
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nguyễn Văn Duyệt
28/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

79
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của bà Nguyễn Thị Bích Trâm
29/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

80
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của ông Nguyễn Văn Trình
30/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

81

Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông Nguyễn Ngọc 

Phương

31/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định

82
Giấy xác định nguồn gốc đất thu hồi và tài sản gắn 

liền với đất thu hồi của hộ ông NGuyễn Văn Hán
32/GXĐNG&TS UBND Phường Bình Phước 27/09/2025 Giấy xác định


